DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 28/11/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	4009
	Trần Thị Nhung
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	02
	4010
	Đinh Thị Lệ Hằng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	03
	4013
	Nguyễn Thị Nga
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	04
	4018
	Phan Văn Dự
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	05
	4019
	Ngô Cử Tri
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	06
	4022
	Nakonsak Jithan
	Thái Lan

	07
	4023
	Seehanon Amornthep
	Thái Lan

	08
	4024
	Thongdee Kritsada
	Thái lan

	09
	4025
	Thái Thị Mỹ Trang
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10
	4029
	Nguyễn Mạnh Tiến
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4031
	Hoàng Văn Nam
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4032
	Hồ Viết Huy
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4033
	Lê Thị Thanh Huyền
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	4035
	Phan Thị Thu Hòa
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	4036
	Nguyễn Thị Hòa
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	4042
	Lê Thanh Tuân
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	4045
	Đặng Minh Toàn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4048
	Đinh Thị Diệu Ái
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	19
	4055
	Ngô Tôn Quyền
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	4061
	Nguyễn Phi Hùng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	4062
	Nguyễn Đình Thành
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	4064
	Nguyễn Văn Thuận
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23
	4091
	Lê Thị Dược
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	4092
	Đinh Thị Cẩm Giang
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	4094
	Lê Thị Cẩm Dung
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26
	4100
	Trần Hoàn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	4103
	Trương Mỹ Thùy Nhung
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	4104
	Trương Thị Mỷ Hạnh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	4105
	Nguyễn Thị Trang
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30
	4106
	Đặng Đình Nghĩa
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	31
	4107
	Trần Thị Hồng
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32
	4108
	Đinh Minh Tuyên
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng BÌnh

	33
	4109
	Nguyễn Văn Tráng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	4110
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	4112
	Đặng Tuấn Anh
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36
	4113
	Nguyễn Văn Lương
	Quảng Tiến, Quảng  Trạch, Quảng Bình

	37
	4114
	Nguyễn Văn Tiệp
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	38
	4116
	Trần Thị Hiền
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	39
	4119
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	4121
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	41
	4122
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	42
	4124
	Đinh Thị Thu Trang
	Quy Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	43
	4125
	Nguyễn Thị Ngà
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44
	4128
	Đậu Tiến Dũng
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	45
	4131
	Nguyễn Thị Loan
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	46
	4134
	Võ Thành Long
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47
	4136
	Phạm Thị Hà
	Quảng Thạch, Quảng  Trạch, Quảng Bình

	48
	4139
	Nguyễn Minh Dương
	Quảng Phú, Quảng  Trạch, Quảng Bình

	49
	4140
	Nguyễn Đức Việt
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	50
	4141
	Nguyễn Thị Thương
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	51
	4142
	Phan Chiến
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52
	4143
	Trương Thanh Hiếu
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	53
	4144
	Phạm Văn Lương
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	54
	4146
	Hoàng Quốc Tuấn
	Phù Hóa, Quảng  Trạch, Quảng Bình

	55
	4148
	Nguyễn Đức Nghĩa
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	56
	4149
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	57
	4151
	Trần Minh Đức
	Cảnh Dương, Quảng  Trạch, Quảng Bình

	58
	4154
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	59
	4155
	Dương Văn Trang
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	60
	4156
	Hoàng Thị Hoa
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	61
	4157
	Nguyễn Văn Thanh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	62
	4159
	Nguyễn Tư Pháp
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	63
	4161
	Phan Diệu Uyên
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	64
	4162
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	65
	4164
	Nguyễn Thị Quỳnh Nhớ
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	66
	4193
	Nguyễn Thái Bình
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	67
	4208
	Hồ Văn Tám
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


